TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA DU LỊCH 



 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1.Tên học phần: 

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

2.Tổng tín chỉ TC/ĐVHT 4 (3, 1)

3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch

4.Mô tả học phần: Môn học nhằm giúp nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ vủa một hướng dẫn viên outbound (hướng dẫn khách Việt Nam tham quan nước ngoài) và inbound (hướng dẫn khách nước ngoài tham quan Việt Nam). Môn học nâng cao khả năng xử lý tình huống xảy ra trên đường tour như sơ cứu, liên hệ đại sứ quán sở tại và phương pháp thuyết minh, xây dựng mối quan hệ với đối tác khách sạn, nhà hàng, đối tác nước ngoài, đại lý du lịch, các hãng lữ hành và các hãng hàng không,.v..v.. Môn học giúp sinh viên nắm rõ quy trình làm thủ tục cửa khẩu, sân bay, bến cảng, các kỹ năng hoạt náo trên xe, kỹ năng teambuilding, kỹ năng xây dựng trò chơi sân khấu. Môn học hướng dẫn sinh viên cách xây dựng bài thuyết minh theo chuyên đề, xây dựng phong cách ngôn ngữ hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Môn học sử dụng thực địa dài ngày làm nến tảng kiến thức thực tế cao, giúp sinh viên tiếp cận thông tin khách quan qua các chuyến thực địa trong nước và nước ngoài..
5.Mục tiêu học phần/môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên,

· Hiểu được kiến thức về du lịch nước ngoài và trong nước, kỹ năng giao tiếp hiệu quả của hướng dẫn viên với khách du lịch, xây dựng phong cách ngôn ngữ riêng và biết cách xây dựng bài thuyết minh chuyên đề cá nhân, lập bài thuyết minh theo tuyến du lịch, điểm du lịch (thuyết minh tại điểm), thuyết minh chuyên đề: tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng, v.v..

· Hiểu được cách huấn luyện kỹ năng hoạt náo trên xe, bãi biển, sân khấu, kỹ năng xây dựng chương trình teambuilding

· Áp dụng các kiến thức tổng quát làm nền tảng cho các môn chuyên ngành tiếp theo.

· Mô tả các tuyến điểm của du lịch thế giới

Sau khi học xong môn học, sinh viên đạt được

· Nhận diện kiến thức thuyết minh qua các tuyến điểm trong nước và thế giới.

· Biết cách xây dựng kỹ năng hoạt náo giúp du khách quên đi mệt mỏi sau những chặng đường dài, xây dựng và phát triển đội nhóm, cách tổ chức trò chơi cho khách trên xe, bãi biển, sân khấu.

· Hiểu được các kỹ năng cần thiết không chỉ là hướng dẫn nội địa, nâng cao nghiệp vụ hướng dẫn viên quốc tế (inbound và outbound) chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường du khách quốc tế.

· Hiểu được chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nâng cao về phương pháp hướng dẫn, xây dựng bài thuyết minh theo cây chuyên đề, thuyết minh có chọn lọc. Cách dạy đọc nhanh, cách sử dụng tài liệu và kỹ năng sưu tầm tài liệu thuyết minh hướng dẫn du lịch.

· Xác lập giải quyết một số tình huống cơ bản trong hướng dẫn du lịch đặc biệt khi du lịch tại nước khác.

· Nhận diện được cấu tạo vé hàng không, thủ tục xuất nhật cảnh, an ninh du lịch.

· Hiểu được đạo đức nghề nghiệp.

6.Nội dung học phần/môn học: 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian (tiết)
	Ghi chú

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

I. Những Khái niệm cơ bản 

1. Hướng dẫn viên chuyên nghiệp

2. Hướng dẫn viên tại điểm 

3. Hướng dẫn viên thành phố 

4. Hướng dẫn viên không chuyên 

5. Hướng dẫn viên suốt tuyến 

6. Hướng dẫn viên địa phương 

II. Các hoạt động chủ yếu 

III. III. Những phẩm chất và năng lực cần có 

1. Kiến thức cơ bản 

· Đặc điềm lao động 

· Kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ 

·  Những kiến thức cơ bản khác 

2. Phong cách và đức tính 

· Phong cách 

· Đức tính 

IV.Những phẩm chất và năng lực cần có 

1. Khả  năng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp 

2. Trang phục, tư thế 

3. Sức khỏe 
4. Nói chuyện qua điện thoại .
V.Thực hành phẩm chất và năng lực của HDV
	10
	1
	20
	Đọc tài liệu chương 1

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 



	CHƯƠNG II: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN DU LỊCH
I. Hình thức và thời gian của chuyến đi 

II. Cơ cấu khách du lịch và phương tiện vận chuyển 

III. Các yếu tố tác động khác 

a– Chuẩn bị và đón tiếp khách 

1. Chuẩn bị 

2. Đón tiếp khách du lịch 

b – Tổ chức ở và tham quan du lịch 

1. Tổ chức việc ăn ở cho khách du lịch 

2. Tổ chức tham quan 

3. Tổ chức các dịch vụ khác 

c – Tổ chức việc tiễn khách 

1. Chuẩn bị và kiểm tra 

2. Giúp đỡ khách làm thủ tục theo quy định và tạm biệt 

3. Những điều lưu ý khi tiễn khách . 

IV.Thực hành các nghiệp vụ trên xe; các kỹ năng cơ bản của HDV
	10
	2
	20
	Đọc tài liệu chương 2

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 



	CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH

1. Thành lập sơ đồ tuyến, sơ đồ điểm

2. Thành lập bài thuyết minh cá nhân theo chuyên đề. 
3. Thông tin cập nhật
4. Kỹ năng thuyết minh của HDV và xử lý tình huống trên xe
	7
	1
	15
	Đọc tài liệu chương 3

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 


	

	CHƯƠNG IV: TÂM LÝ DU KHÁCH

1. Kinh nghiệm phán đoán tâm lý con người cho các đối tượng khách theo độ tuổi, tôn giáo, điệu bộ cử chỉ, v.v..

a. Khách là công nhân

b. Khách là thiếu nhi.

c. Khách là người lớn tuổi 

d. Khách là nhân viên văn phòng, tuổi trung niên, doanh nhân thành đạt, nhà giáo,..v.v.

e. Khách là thanh thiếu niên, sinh viên,..v.v.

f. Khách là khách hàng quốc tế. (Khách là người Thái Lan, khách là người Pháp, người Anh, ..v.v.)

2. Phán đoán tính cách qua ngôn ngữ không lời. 

3. Các kinh nghiệm xử lý tình huống.
	8
	2
	15
	Nghiên cứu nội dung “Sở thích và cách phán đoán tâm trạng du khách” trong học phần Tâm lý du khách

Đọc tài liệu chương 4

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 



	CHƯƠNG V: CÔNG VIỆC CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN

I – Các công việc trước khi thực hiện tour 

1. Công tác chuẩn bị 

2. Nắm vững lịch trình

3. Thảo luận trước với khách

II- Thuyết minh và nội dung thuyết minh

1. Thuyết minh có chọn lọc 

a. Thông tin cần thiết về tuyến

b. Thông tin cơ bản

c. Thông tin chung điểm đến

d. Thông tin chi tiết tại nơi đến

e. Thông tin thực tiễn 

1. Thông tin về cuộc hành trình.

a. Thông tin cách ứng xử khác biệt về địa lý, văn hóa.

b. Thông tin hữu ích. 

Thực hành xử lý tình huống
	8
	2
	15
	Đọc tài liệu chương 5

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 


	

	THỰC HÀNH

I. Thực hành xây dựng bài thuyết minh

Thực hành các phương pháp thuyết minh nâng cao

1.Phương pháp thuyết minh phân đoạn

2.Phương pháp thuyết minh so sánh 

3.Phương pháp thuyết minh trọng tâm, trọng  điểm

4.Phương pháp thuyết minh hư ảo – thực chủ đạo

5.Phương pháp thuyết minh hỏi đáp

6.Phương pháp thuyết minh lấp lửng. 

7.Phương pháp thuyết minh liên kết

8.Phương pháp thuyết minh biểu cảm (“vẽ mắt cho rồng”)

9.Phương pháp thuyết minh minh họa

10.Phương pháp  thuyết minh lời nói dối vô hại. 

Thực địa 

II. Kỹ năng phụ trợ cho HDV

Các kỹ năng và năng khiếu hỗ trợ 

1. Kể chuyện 

2. Âm nhạc truyền thống dân tộc 

3. Nhiếp ảnh. 

Thực hành : Nghệ thuật kể chuyện. 

Thực hành: Thuyết minh chuyên đề qua băng hình

III. Kỹ năng xử lý tình huống của HDV

Thực hành bài tập thuyết minh chuyên đề:

· Tôn giáo, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.

· Lịch sử, danh nhân văn hóa.

Xử lý tình huống HDV
	2
	7
	5
	Đọc tài liệu tham khảo, chuẩn bị bài thực hành
	

	Tổng cộng
	45
	15
	90
	


7. Phần tài liệu tham khảo: 

Tài liệu chính

· Pond, K.L. (1993). The professional guide: Dynamics of Tour Guiding. John Wiley & Sons. 

· VTOS  – Tổng cục du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Châu Âu (2007)  – Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Dự án phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo

· Đinh Trung Kiên (2000).  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 

· Tài liệu giảng dạy - G.v Phan Minh Châu.

· http://www.dk.com
· http://wikitravel.com
· http://www.wikipedia.com
8. Phương pháp đánh giá học phần

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (Thuyết trình, hoạt cảnh, diễn kịch theo nhóm)
	30%

	Thi kết thúc học phần (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, tiểu luận …) 
	60%

	Tổng cộng
	100%


9. Giảng viên giảng dạy
· ThS. Trương Thị Thu Lành
· ThS. Phan Minh Châu
Phan Thiết, ngày 04 tháng 12 năm 2015
                                                                                P. trưởng khoa/ bộ môn


              TS. La Nữ Ánh Vân
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